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Tóm tắt: Khu tưới Đức Hòa tỉnh Long An thuộc dự án Thủy lợi Phước Hòa đã được đầu tư xây 
dựng và chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Châu Á 
(ADB) và cơ quan phát triển Pháp (AFD). Tuy nhiên, để công trình thực sự phát huy được hiệu quả, 
nhiều vấn đề khó khăn gặp phải đó là phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng và thành lập các tổ chức 
thủy nông cơ sở. Để giải quyết các vấn đề này cần thiết phải huy động sự tham gia của người dân và 
các cấp chính quyền địa phương. Dựa trên kinh nghiệm  triển khai thực hiện các dự án PIM và phân 
tích đánh giá hiện trạng khu tưới, bài viết này sẽ đề xuất các giải pháp thích hợp. 
Từ khóa: PIM, thủy lợ i nội đồng, thủy nông cơ sở, Đức Hòa.  

Summ ary: The Duc Hoa irrigation system of Long An under Phuoc Hoa Water Resource 
Project wh ich are funded through loans o f ADB and AFD (French Development Agency) have 
been constructed and will be soon put into operation  to provide irrigation water to agriculture 
production in the area. However the exploitation of water resources for agricu lture in the 
irrigation area is facing  many difficulties due to the absence of on-farm  irrigation system  and 
irrigation water management organizations at grassroot level. For solving these prob lem s, it 
need mobilization participa tory of many stakeholders and farmers in the irriga tion area. Based 
on PIM projects’ experim ents and analysis of current status, this article will propose 
appropriate solu tions for the subproject areas.  
 
1. MỞ  ĐẦU *  

Khu tưới Đức Hòa tỉnh Long An thuộc dự án  
thủy lợi Phước Hòa với phạm vi phục vụ gồm  
thị trấn Hậu Nghĩa và 11 xã gồm: xã Tân Mỹ, 
Hiệp Hòa, Tân Phú, Hòa Khánh Tây, Hòa 
Khánh Nam, Hòa Khánh Đông, Đức Lập  
Thượng,  Đức Lập  Hạ, Đức Hòa Thượng, Mỹ  
Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam (Sơ đồ Hình 1).  
Mặc dù xếp vào khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long nhưng huyện Đức Hòa là phần đất  
chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ  và Tây Nam  
Bộ. Loại cây trồng chủ yếu trong khu vực là 
cây lúa nước, sắn, rau đậu và một số cây ăn trái 
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khác v.v. Trong đó, diện tích trồng lúa chủ yếu 
nằm dọc theo ven sông Vàm Cỏ Đông được 
tưới bằng 4 trạm bơm nhỏ của Trạm thủy lợi 
Đức Hòa và các máy bơm tự phát hoặc bằng 
giếng khoan của các hộ gia đình. Thu nhập 
hằng năm của người dân từ sản xuất nông 
nghiệp còn rất thấp, thu nhập bình quân  đầu 
ngườ i 1,1106 đ/ngườ i/năm [1]. Một trong 
những yếu tố quan  trọng ảnh hưởng đến  thu 
nhập của ngườ i dân là do thiếu nước tưới nên 
sản xuất nông nghiệp rất khó khăn, diện tích 
gieo trồng, đặc biệt là diện tích lúa ít, chủ yếu 
chỉ gieo cấy được vào mùa mưa, năng suất lúa 
thấp hơn nhiều nếu so với bình quân chung của 
cả nước (khoảng 49,8 tạ/ha). Mặt khác, các chi 
phí cho việc tưới nước của các hộ gia đình cộng 
với các chi phí khác so với nguồn thu nhập từ  
sản xuất nông ngh iệp ở mức cao, thậm chí 
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không có lãi đáng kể nên một số hộ gia đình  
không thiết tha với sản xuất nông nghiệp, một 
số diện tích đất đã bị bỏ hoang [[1]]. 

 

Hình 1: Sơ đồ tổng thể dự án thủy lợi Đức Hòa 
 
Để giả i quyết vấn đề khó khăn về nguồn nước 
tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp  
cho khu vực, Chính phủ đã hỗ trợ đầu tư xây  
dựng hệ thống thủy lợi Phước Hòa thông qua 
nguồn vốn vay của ADB và AFD. Hiện nay,  
các hệ thống công trình từ kênh chính đến các 
kênh cấp 3 đã cơ bản hoàn thiện và đang triển  
khai thông nước kỹ thuật để bàn giao đưa vào  
sử dụng. T uy nhiên, để khép kín hệ thống, phát  
huy hiệu quả nguồn nước tưới phục vụ sản  
xuất nông nghiệp, ch ia sẻ công bằng về nguồn  
nước giữa các hộ sử dụng nước trong khu tưới,  
vấn đề cấp thiết cần triển khai ngay đó là: (i)  
phát triển hệ thống thủy lợi nộ i đồng và (ii)  
thiết lập các tổ chức thủy nông cơ sở [2].  

Đối với công trình thuộc Dự án Phước Hòa từ  
kênh cấp 3  trở lên, toàn bộ kinh ph í đầu tư xây  
dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xã 
hội và tái định cư theo hành lang các tuyến  
kênh và công trình được Nhà nước (dự án) ch i 
trả. Đối với hệ thống kênh nội đồng được xác 
định là phần đóng góp  của người dân  cả về  
kinh phí đầu tư xây dựng và đóng góp  về đất  
đai khi tuyến kênh nộ i đồng đi qua [[4]]. Mặc 
dù để đầu tư xây dựng hệ thống nộ i đồng xét  

về mặt kinh phí đầu tư chỉ chiếm khoảng từ 3-
10% so với hệ thống thủy lợi cấp trên [[4]]  
nhưng việc huy động sự tham gia đóng góp 
của người dân được xác định là vấn đề  rất khó  
khăn. Trong khi đó, hầu hết ngườ i dân trong 
khu tưới chưa có kinh nghiệm trong quản lý  
thủy lợi nội đồng theo hệ thống. Mặt khác, đố i 
với mô hình tổ chức quản lý hiện tại chưa 
đúng với hướng dẫn và qui định của nhà nước,  
còn mang nặng cơ chế hành chính, thiếu sự  
tham gia của cộng đồng dẫn đến thiếu bền 
vững. Ch ính vì vậy, việc phân tích, đánh giá 
thực trạng và đề  xuất các giả i pháp thực hiện  
phù hợp đối với hai nộ i dung trên có ý nghĩa 
quan trọng góp phần phát huy h iệu quả hệ 
thống thủy lợi Phước Hòa, phục vụ sản xuất  
nông ngh iệp và sinh kế của người dân, cũng là 
nội dung của bài báo này.  

2. C ÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

Từ thực tiễn triển khai các Dự án PIM và trên 
cơ sở đánh giá hiện trạng, để đưa ra được giả i 
pháp phát triển hệ thống kênh nội đồng và các 
tổ chức thủy nông cơ sở phù hợp, đơn vị tư  
vấn sử dụng cách tiếp cận “trên xuống -  dướ i 
lên”, “tiếp cận có sự tham gia, đồng thuận ra 
quyết định”,  “tiếp cận kế thừa” và “tiếp cận  
thực tiễn”. 

Các phương pháp được sử dụng bao gồm:   

‐ Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: 
Điều tra, khảo  sát thực địa công trình và tổ 
chức quản lý thủy nông cơ sở tại khu tưới; 

‐ Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia 
của cộng đồng (PRA); 

‐ Phương pháp phỏng vấn: Trao đổi,  phỏng 
vấn các hộ gia đình và các bên liên  quan trong 
khu tưới để nắm bắt được thực trạng của địa 
phương và người dân làm cơ sở đề xuất các 
giải pháp thích hợp; 

‐ Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả, 
kinh ngh iệm triển khai thực hiện  của các đề 
tài, dự án có tính chất tương tự; 
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‐ Phương pháp  chuyên gia: Trao đổ i, thảo luận  
với các chuyên gia PIM và các cán bộ quản lý  
có trình độ chuyên môn tại địa phương am  
hiểu địa bàn; 

‐ Phương pháp hội nghị,  hội thảo: Các cuộc 
hội thảo với các thành viên  liên quan ở cấp  
huyện, cấp xã và tổ chức cộng đồng; 

‐ Phương pháp cùng học cùng làm: Các hoạt  
động tư vấn hỗ trợ thành lập, củng cố tổ chức 
hợp tác dùng nước (WUO), xây dựng kế hoạch  
nâng cao năng lực quản lý và xây dụng cơ sở  
hạ tầng sẽ được thực hiện theo phương pháp  
cùng học, cùng làm để nâng cao năng lực và 
bào đảm hoạt động bền vững của các WUO. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ      
THẢO LUẬN 

A.   Hiện trạng công trình và tổ chức quản lý 
thủy lợi khu tưới Đức Hòa 

1. Hiện trạng công trình thủy lợi khu tưới 
Đức Hòa  

Theo hồ sơ thiết kế, khu tưới Đức Hòa phục vụ 
nhu cầu tưới cho 12 xã, thị trấn với 42 ấp được 
hưởng lợi. Hệ thống được xây dựng bao gồm 
tuyến kênh chính lấy nguồn nước từ hồ Dầu 
Tiếng, qua huyện Củ Chi, xi-phông Thày Cai tại 
xã Tân Mỹ, 01 tuyến kênh chính, 2 kênh cấp 1 
(kênh N2 và Kênh N3), 38 tuyến kênh cấp tưới 2 
và 86 kênh tưới cấp 3. Tổng cộng bao gồm 126 
kênh tưới với tổng chiều dài 182,19km và 508 
công trình trên kênh. Tổng diện tích tưới thiết là 
10.181 ha, trong đó: Diện tích tưới tự chảy là 
8.201 ha (chiếm 80,55%); Diện tích tưới tạm 
thời từ các cấp kênh khi chưa có kênh nội đồng 
là 4.026,6 ha (chiếm tỉ lệ 39,5%); Diện tích tưới 
bằng bơm chuyền đã thiết kế trạm bơm là 1.704 
ha (chiếm 16,74%); diện tích tạo nguồn 276 ha 
(chiếm 2,71%). Tổng mức đầu tư dự án: 
1.807,86 tỷ đồng [[3]]. Ước tính bình quân vốn 
đầu tư của nhà nước đối với sản xuất nông 
nghiệp cho khu tưới là 180 triệu/ha.  

Như vậy, khi chưa xây dựng kênh nội đồng thì 
khả năng tưới trực tiếp từ hệ thống kênh do nhà 

nước đầu tư mới chỉ đạt 39,5%. Còn lại 60,5% 
phần diện tích khu tưới bắt buộc phải xây kênh 
nội đồng mới tưới được. Hơn nữa, việc tưới trực 
tiếp từ các kênh hiện trạng không qua kênh nội 
đồng chỉ là biện pháp tạm thời khi chưa phát 
triển kênh nội đồng, không an toàn cho công 
trình và gây khó khăn cho việc quản lý tưới. Về 
lâu dài, để quản lý yêu cầu và kỹ thuật, an toàn 
và bền vững cần phải đầu tư xây dựng toàn bộ  
hệ thống kênh nội đồng để tưới cho toàn bộ diện  
tích trong khu tưới. 

Theo phương án sơ  bộ hệ để đảm bảo hoàn 

chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng cần phả i đầu 
tư xây dựng 309,5 km kênh tưới và 213,5 km 
kênh tiêu nội đồng cùng với các công trình 
trên kênh khác. Dự kiến kinh phí đầu tư xây 
dựng thủy lợi nội đồng như sau: 

Hệ thống kênh tưới: Các tuyến kênh nội đồng 
có phạm vi phụ trách có qui mô diện tích nằm 
trong khoảng(5ha, 10ha, 15ha,...40ha). Nếu sử 
dụng phương án  kênh xây gạch thì tổng kinh  
phí dự k iến là 134  tỷ đồng. Còn nếu sử  dụng 
phương án kênh đất thì kinh phí dự kiến là trên  
15 tỷ đồng (phương án thi công bằng máy đào 
kết hợp thủ công).  

Hệ thống tiêu: Hệ thống tiêu cần được thiết kế 
trong hệ thống nhằm tạo điều k iện để việc tướ i 
tiêu được độc lập, không ảnh hưởng đến  thửa 
ruộng liền kề, chống ngập úng cho  cây trồng, 
đảm bảo cây trồng phát triển ổn định thìkinh 
phí dự kiến khoảng: 5,3 tỷ đồng (theo phương 
án kênh đất). 

Như vậy, để hoàn chỉnh thủy lợi nội đồng thì 
mức kinh phí đầu tư xây dựng tối thiểu phải ở 
mức trên 20 tỷ đồng đố i với kênh  đất và trên 
140 tỷ đồng đối với kênh xây mà chưa kể đến 
phần kinh phí về giải tỏa mặt bằng và thu hồ i 
đất tại những khu vực tuyến kênh đi qua [4].  

2. Hiện trạng quản lý thủy nông cơ sở tạ i 
khu tưới Đức Hòa 

Trên địa bàn tỉnh Long An,  ở cấp tỉnh có 
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Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy 
lợi Long An trực thuộc Sở NN&PTNT. Tại 
mỗi huyện có các đơn vị quản lý công trình  
thủy lợi cấp huyện. Đố i với huyện Đức Hòa,  
Trạm thủy lợ i Đức Hòa có trụ sở đặt tại thị 
trấn Hậu Ngh ĩa gồm 10 cán bộ, trong đó có  
một cán bộ gián tiếp và 9 cán bộ trực tiếp; Về  
trình độ đào tạo: 2 cán bộ có trình độ đại học,  
1 cao đẳng, 7 trung cấp với tỉ lệ nam/nữ là 9/1.  

Bên dưới trạm, chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp 
2 vùng tưới là Lộc Giang và Ba Sa-Láng Ven có  
4 cụm thuỷ lợi gồm: Lộc Giang, Hoà Khánh 
Đông, Hoà Khánh Tây, Đức Hoà Thượng. 

Khi chưa tiểu Dự  án Thủy lợi Đức Hòa chưa 
được đầu tư, trong khu tưới chỉ có 3/42 ấp (tỉ 

lệ 7,1%) được cấp nước từ 3 trạm bơm nhỏ do  
trạm thủy lợi Đức Hòa quản lý gồm: Trạm 
bơm Ba Sa Đông (ấp Thôi Môi xã Hòa Khánh 
Đông), Trạm bơm Ba Sa Tây (ấp Lập Thành 
xã Hòa Khánh Tây) và Trạm bơm Bình Hữu 
(ấp Bình Hữu 1 thuộc xã Đức Hòa Thượng) 
với tổng diện  tích tưới thiết kế  là 402,3ha/tổng 
số 10.181ha của khu tưới (3,92%). Quản lý 
cấp cơ sở vùng tướ i này có 3 tổ đường nước 
với biên chế 2 người/tổ do UBND xã ra quyết 
định  bổ nhiệm và quản  lý.  Các thành viên đều 
là nam giới, hoạt động kiêm nhiệm. Như vậy,  
hầu hết số ấp và người dân chưa quen vớ i 
phương thức quản lý nước tập trung, chưa có  
hiểu biết về mô hình quản lý thủy nông cơ sở.  

 

 

Hình 2. Mô hình tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi khu tưới Đức Hòa  
 
Quan hệ giữa các trạm thuỷ lợi và các tổ 
đường nước thông qua hợp đồng kinh tế được 
ký kết vào đầu vụ sản xuất và được nghiệm  
thu, thanh lý vào cuố i vụ. Các tổ đường nước 
có nhiệm vụ lập danh sách  đăng ký  tưới, dẫn  
nước, kiểm tra kênh, v.v. (xem Hình 2).  

Các hoạt động của tổ đường nước chỉ dựa trên  
nguồn kinh phí chia sẻ của Trạm thủy lợi Đức 
Hòa với số tiền là 6.330 đồng/ha/1 cữ lấy  
nước.  Với trung bình 13 cữ  lấy  nước/năm, tổ 

thủy nông chỉ nhận được mức kinh ph í quản lý 
vận hành  là 82.290 đồng/ha/năm. Mức khoán  
này là quá thấp, không khuyến  khích được 
thủy nông viên tích cực tham gia quản lý tưới,  
do vậy hầu hết các cán bộ đường nước làm  
việc theo hình thức kiêm nhiệm và chưa được 
qua một lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ nào. Ở vùng tưới trạm bơm Lộc 
Giang huyện Đức Hòa (gồm 5 xã không thuộc 
khu tưới dự án Phước Hòa) cũng có 5 tổ 
đường nước với quy mô, tính chất và nguồn tài 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

 TẠP C HÍ KHOA HỌC VÀ CÔ NG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 30 - 2015 5

chính tương tự, năng lực yếu và hoạt động 
kém hiệu quả.  Vì vậy, khi khu tưới Đức Hòa 
đi vào vận  hành, quy mô công trình lớn hơn và 
diện tích tưới được mở rộng thì vấn đề quản  
lý, khai thác hệ thống một cách hiệu quả và 
bền vững sẽ gặp khó khăn đáng kể.  

Mặt khác, đố i vớ i công tác duy tu bảo dưỡng 
các công trình nhỏ và hệ thống kênh nội đồng 
được các xã lập kế hoạch hàng năm và sử dụng 
nguồn ngân sách sự nghiệp nông ngh iệp của 
xã (nếu có) hoặc đề nghị sự hỗ trợ ngân sách  
từ UBND huyện. Qua khảo sát số liệu thực tế  
cho thấy, nguồn k inh phí cho duy tu bảo  
dưỡng thủy lợi nội đồng thường không đáp  
ứng được yêu cầu và rất bị động, cộng với 
kinh phí quản lý vận hành  thấp dẫn tới chất  
lượng công trình không đáp ứng được yêu cầu 
và kéo theo là diện tích tướ i thực tế ch ỉ đạt ở  
mức 65-70% diện tích theo thiết kế. 

B. Một số kết quả tham  vấn bước đầu  

Trên cơ sở kết quả tham vấn hộ sử dụng nước 
tại 12 xã, thị trấn trong khu tướ i, đơn vị tư vấn  
đã nhận được ý kiến thảo luận của người dân  
thông qua bảng hỏi và trao đổi, thảo luận trực 
tiếp. Kết quả đánh giá như sau: 

‐ Diện tích ruộng trung bình các hộ trong khu 
tưới là 0,73 ha/hộ. Chi phí bơm tưới tiêu trung 
bình 4,56 triệu đồng/ha/năm. Riêng vụ Đông 
Xuân chiếm 52,7% tổng chi phí bơm tưới tiêu 
của cả năm. Nếu tính năng suất bình quân lúa 
vụ Đông xuân trong khu vực là 5 tấn/ha, giá lúa 
trung bình 5.500 – 6.000 đồng/kg thì thu nhập  
trung bình 28 – 30 triệu/ha/vụ và chi phí cho  
tưới tiêu chiếm 8% – 9% thu nhập. Như vậy, 
hiện tại người dân đang phải trả một phần chi 
phí rất lớn cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất 
nông nghiệp; 

‐ Trong tổng số 1.193 hộ tham gia trả lời, có  
tới 1.142 hộ (chiếm 96%) trả lời là cần thiết 
xây dựng kênh nội đồng vì đa số người dân  
đang rất cần nước để tưới. T uy nhiên cũng có  
một số hộ có ý kiến không cần thiết phải xây  

kênh nội đồng do các hộ này có đất ít và gần 
kênh hoặc có hộ có đất ở khu gò cao hoặc có 
đất ở quá xa kênh lại gần hầm đất nên có thể 
tự bơm tưới được; 

‐ Một số ý kiến cho rằng nhà nước cần hỗ trợ 
thiết kế kênh nội đồng để người dân làm cơ sở 

trao đổi, thỏa thuận vớ i các hộ có  tuyến kênh 
đi qua và đề xuất giảm kinh phí đóng góp xây 
dựng kênh đối với các hộ này.  

‐ Về h ình thức đóng góp xây dựng kênh nộ i 
đồng: Do thông tin nhận được mới chỉ ở mức 
ban đầu nên nh iều người dân chưa đưa ra ý  
kiến. Họ ch ỉ đưa ra ý kiến lựa chọn h ình thức 
đóng góp sau kh i đi thực địa chọn phương án 
tuyến và phả i có  bản vẽ thiết kế cụ thể. Chỉ có 
749 hộ trả lời phương án đóng góp bằng tiền 
để xây kênh được các hộ lựa chọn nh iều nhất  
(tỷ lệ 55,7%), tiếp theo là đóng góp ngày công 
lao động (39,4%) và ít nhất là phương án  đóng 
góp vật liệu xây dựng (8,4%).  

‐ Trường hợp tuyến kênh nội đồng đi qua 
ruộng của gia đình hộ dân : Có 690/1.882 hộ 
(chiếm 36,7%) đồng ý sẵn sàng góp đất để làm 
kênh và yêu cầu giảm ch i ph í đóng góp. Các 
hộ còn lại không cho ý kiến, điều đó cho thấy 
người dân vẫn đang còn phân vân trong việc 
góp đất xây dựng kênh nội đồng do không 
được bồi thường như khi góp đất xây dựng 
kênh cấp trên. 

‐ Việc lựa chọn h ình thức xây kênh: Trong số 
549 hộ trả lời có 272 hộ (49,5%) đồng ý chọn 
hình thức xây kênh bằng gạch đáy đổ bê tông 
cốt thép; 27,3% hộ dân đồng ý chọn hình thức 
làm kênh đất và 23,1% hộ dân chọn hình thức 
kênh đúc bằng bê tông.  

‐ Đa số người dân muốn giãn thời gian đóng 
góp để phù hợp với điều kiện  kinh tế của gia 
đình, với phương án đóng k inh phí trong 3  
năm (49,5%), trong 2 năm (36,1%) và chỉ có 
11,8% chọn phương án đóng trong 1 năm. 

‐ Việc quản lý kinh phí đóng góp của ngườ i 
dân để xây dựng kênh nội đồng với tỷ lệ đồng 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

TẠP C HÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 30 - 2015 6

ý để UBND xã quản lý là cao nhất chiếm  
40,4%, tiếp theo là Tổ hợp tác dùng nước 
29,7% và Ban quản lý ấp 27,9%. 

‐ Về nguồn vốn,  nhiều hộ dân đồng ý  góp đất  
để xây kênh, phần kinh phí xây dựng kênh đề  
nghị nhà nước hỗ trợ. Các hộ không có điều 
kiện góp kinh ph í cũng đề ngh ị nhà nước có  
chính sách cho vay vốn với lãi xuất ưu đãi để  
đóng góp xây kênh.  Một số ý kiến mong m uốn  
nhà nước đầu tư luôn phần kênh nội đồng, sau 
đó sẽ thu lại k inh phí của dân qua các vụ; 

‐ Người dân đồng thuận về việc thành lập  các 
tổ chức dùng nước nhưng vẫn còn băn khoăn  
về mức đóng góp kinh phí khi tổ chức này đi 
vào hoạt động so với các chi phí tưới hiện tại; 
Bên cạnh đó các ý k iến cũng mong muốn được 
đi thăm quan mô hình tương tự và được đào  
tạo thêm kiến thức, kỹ thuật phát triển, quản  
lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ phát triển hệ thống thủy  
lợi nộ i đồng và quản lý thủy nông cơ sở sẽ  
phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức 
như đánh giá dướ i đây. 

C .  Những vấn đề  đặt ra trong phát triển hệ 
thống thủy lợi nội đồng và tổ chức quản lý 
thủy nông cơ sở cho khu tưới Đức Hòa 

D.  Phát triển kênh mương nội đồng 

‐ Từ thực trạng khu tưới cho thấy, người dân  
chưa nhận thức được hết hiệu quả của hệ  
thống tưới Phước Hòa đối với sản xuất nông 
nghiệp, mức kinh phí đóng góp cho việc quản  
lý thủy lợ i nội đồng so với h iện trạng; 

‐ Đối vớ i hệ thống tướ i từ cấp 3 trở lên, nhà 
nước hỗ trợ kinh ph í đền bù đất đai và hỗ trợ  
xã hội khi các tuyến kênh này đi qua. Trong 
khi đó đố i với tuyến kênh nội đồng thì lạ i 
không có nguồn kinh phí này, toàn bộ là do  
người dân tự thỏa thuận đóng góp; 

‐ Tình trạng xâm canh diễn ra phổ biến tạ i 
hầu hết các xã trong khu tưới, đó là các chủ  
đất lạ i không phải là người của ấp, của xã.  

Thậm ch í, có một số chủ đất trong khu tướ i 
ở TP HCM có đất trong vùng hưởng lợi của 
dự án ; 

‐ Thu nhập bình quân của các hộ gia đình ở 
mức thấp, vẫn còn nh iều hộ gia đình nghèo  
và khó khăn. Phần đóng góp của người dân 
mặc dù ch iếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 7-10%) 
trong tổng thể dự án nhưng lạ i là một lượng 
kinh ph í lớn đối vớ i các hộ gia đình nếu thờ i 
hạn đóng góp ngắn ; 

‐ Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa dẫn tới 
biến động về cơ cấu lao động sản xuất nông 
nghiệp tập trung chủ yếu vào các đối tượng lớn 
tuổi và người già. Như vậy, khả năng đóng góp 
về ngày công lao động đối với việc xây dựng 
kênh mương sẽ khó đáp ứng được yêu cầu; 

‐ Qui hoạch thiết kế kênh nội đồng chưa 
được triển khai thực hiện làm cơ  sở để xác 
định hướng tuyến kênh, diện  tích chiếm đất, 
chiều dài kênh mương làm cơ sở để tham vấn 
cộng đồng chấp thuận cho tuyến kênh đi qua 
và xác định mức độ chia sẻ đóng góp của các 
hộ gia đình trong đầu tư xây dựng; 

‐ Cơ chế hỗ trợ tài chính trong việc đầu tư 
xây dựng kênh mương được thể h iện ở  chương 
trình xây dựng nông thôn mới. Đố i với chương 
trình kiên có hóa kênh mương, tỷ lệ đóng góp 
giữa nhà nước và người dân  ở mức 50 :50. 
Theo mức đóng góp này thì số tiền bình quân 
mỗi ha sản xuất nông ngh iệp của bà con phả i 
đóng góp số tiền gần 10  triệu đồng/ha. Mặt  
khác, theo chương trình này chỉ có 4/12 xã 
được ưu tiên. Như vậy còn 8/12 xã chưa xác 
định được nguồn vốn ưu tiên trong chương 
trình kiên cố hóa kênh mương.  

‐ Chưa thiết lập được cơ chế, chính sách và 
nguồn vốn hỗ trợ, cho vay ưu đãi nông dân  
trong việc đầu tư hạ tầng nông nghiệp theo 
phương thức cho vay ưu đãi dài hạn (5-10-15 
năm) đối với các hộ gia đình có điều k iện kinh  
tế khó khăn hoặc mức đóng góp lớn ; 

‐ Khó khăn trong việc lựa chọn phương thức 
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tổ chức quản lý vốn đầu tư xây dựng kênh nội 
đồng thích hợp cho các khu tưới liên ấp hoặc 
liên xã.  

E.  Thiết lập tổ chức quản lý thủy nông cơ sở 

‐ Phần lớn diện tích đất trong khu tưới ngườ i 
dân chưa được làm quen vớ i mô hình tổ chức 
quản lý nước tập trung theo hệ thống.  Chỉ có  
3,92% diện tích đất sản xuất nông ngh iệp (3  
ấp/42 ấp) trong khu tưới người dân đã làm  
quen với hình thức tập trung. Các phần diện  
tích đất sản xuất nông ngh iệp còn lại ngườ i 
dân thực hiện theo hình thức cá thể hộ gia 
đình.  Do vậy, việc lựa chọn mô hình  cũng như  
xác định ranh giớ i quản lý tưới của các tổ chức 
dùng nước sẽ gặp nh iều khó khăn. 

‐ Hệ thống kênh  nội đồng chưa được hoàn  
chỉnh nên rất khó cho việc xác định phạm vi 
tưới thực tế của các tuyến kênh cấp 3, chưa thể  
xác định các khu vực được tưới tự chảy hay  
phải sử dụng bơm chuyền làm căn cứ tính toán  
mức phí dịch vụ thủy lợ i nội đồng.  

‐ Một số tổ chức quản lý thủy nông cơ sở tại 
các ấp có công trình cấp nước tập trung còn 
mang nặng cơ chế  hành chính (do xã chỉ định)  
mà thiếu đi sự tham gia của cộng đồng, nguồn  
thu nhập của các thành viên tổ đường nước hạn  
chế, hoạt động theo tính chất kiêm nhiệm nên 
chất lượng dịch vụ tưới ngày càng đi xuống.  

‐ Giá trị sản  xuất nông nghiệp biến  động theo  
thị trường,  tại nh iều khu vực sản  xuất nông 
nghiệp có khi không có lãi, mức thu nhập thấp.  
Nhiều hộ dân không thiết tha với sản xuất  
nông ngh iệp, một số vùng đã xuất hiện tình  
trạng bỏ hoang đất.  

‐ Do không có sự đóng góp của người dân  
nên kinh phí cho tu bổ nạo vét kênh mương 
nội đồng trong các khu tướ i tập trung hiện có  
chỉ dựa trên nguồn k inh phíhỗ trợ của UBND 
xã (thông qua HĐND) và UBND huyện  với sự  
tham mưu của Trạm thủy lợ i. Nguồn kinh phí 
này hạn chế, cơ chế điều hành phức tạp nên  
việc tu bổ nạo vét kênh nội đồng rất bị động và 

không đáp ứng được yêu cầu.  

‐ Chưa thực hiện phân cấp quản lý khai thác 
công trình thủy lợi nên ranh giới quản lý giữa 
đơn  vị của nhà nước và tổ chức của người dân 
chưa được xác định.  

‐ UBND tỉnh chưa ban hành mức trần phí 
dịch vụ thủy  lợ i nội đồng làm cơ sở pháp lý để 
người dân triển khai thực h iện trên địa bàn.  

F.   Giải pháp triển khai thực hiện 

Để khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợ i Phước 
Hòa phục vụ sản xuất nông nghiệp  và dân  sinh  
trên địa bàn,  trên cơ sở đánh  giá thực trạng 
công trình thủy lợi và điều kiện kinh tế xã hội 
của địa phương cũng như kế thừa các kinh  
nghiệm triển khai thực hiện PIM do Trung tâm 
tư vấn PIM thực hiện, một số giả i pháp chính 
được đề xuất như sau:  

1. Phổ b iến thông tin, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức người dân 

Sự thành công của Dự án trước hết phụ thuộc 
vào sự thống nhất về mục tiêu, đồng thuận về  
phương pháp, nội dung triển khai. Thông qua 
chương trình hội thảo khởi động dự án, đơn vị 
tư vấn sẽ cung cấp các thông tin cơ bản, nội 
dung, kế hoạch triển khai thực hiện, vai trò 
trách nhiệm của các bên liên quan đến chính 
quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương 
từ cấp huyện  đến cấp xã, ấp  và từ đó phổ biến, 
tuyên truyền đến ngườ i dân trong khu tưới.  

Các thông tin, kiến  thức cơ bản nhất sẽ  được 
biên tập thành tờ rơi và phát tới từng hộ dân để 
tăng tính hiệu quả của giải pháp tuyên truyền.  

2. Thành lập tổ công tác PIM (PAG) và  phá t 
triển thủy lợi nội đồng 

Để thành lập được các tổ chức dùng nước cần 
phải huy động sự tham gia của nhiều bên liên 
quan đặc biệt là cơ chế phố i hợp chỉ đạo giữa 
chính quyền cấp huyện và xã [6]. Nhóm nòng 
cốt này sẽ bao  gồm các thành viên có vai trò 
chủ đạo và phối kết hợp với đơn vị tư vấn để 
triển khai thực hiện PIM và thủy lợi nội đồng 
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tại Đức Hòa.Thời gian thực hiện của tổ công 
tác PIM gắn liền vớ i quá trình triển khai thực 
hiện PIM của đơn vị tư vấn (có thể kéo dài sau 
khi dự án  kết thúc) để hỗ trợ cho các tổ chức 
dùng nước khi đi vào hoạt động và hoàn thành  
việc phát triển hệ thống kênh nội đồng.  

Ban chỉ đạo PIM và phát triển kênh mương nộ i 
đồng được triển khai thực hiện đảm bảo kết  
nối giữa cấp huyện và cấp cơ  sở. Hiện nay,  
UBND huyện Đức Hòa đã thành lập Ban chỉ 
đạo PIM và phát triển thủy lợi nội đồng (Quyết  
định số 4772/QĐ-UBND ngày 17/8 /2015)  
trong đó Chủ tịch UBND huyện là Trưởng 
Ban cùng các thành viên  tham gia gồm: Phòng 
NN&PTNT, Trạm thủy lợ i Đức Hòa, Trạm 
khuyến  nông và Chủ tịch UBND 12 xã trong 
khu tưới. Tuy  nhiên,  để triển khai thực hiện  tại 
các địa phương, mỗi xã cần  phải lập một ban  
chỉ đạo trong đó, lãnh đạo UBND xã đứng vai 
trò chủ đạo với sự  tham gia của các ban ngành  
đoàn thể tại địa phương và trưởng các ấp trong 
khu tưới.  

3. Lựa chọn mô hình và  tiến hành thành lập  
các tổ chức dùng nước (TCDN) 

Nhằm hỗ trợ công tác phát triển kênh mặt 
ruộng và thuận lợi cho quản lý vận hành, khu 
tưới được chia làm 120 đơn vị tưới cấp 3 (TU).  
Xét trên góc độ diện tích thì trung bình một 
TU có diện tích là 84,84 ha, diện tích TU lớn  
nhất 135,02ha, diện tích TU nhỏ nhất là 
12,15ha. Nếu xét về ranh giới hành chính, khu 
tưới cấp 3 nằm gọn trong ấp là 87 TU, liên ấp  
là 24 TU và liên xã là 9 TU [2]. Trên cơ sở  
đánh giá thực trạng các khu tướ i cấp 3, số  
lượng dự kiến tổ thủy nông cơ sở gồm 62 tổ 
chức trong đó số tổ chức nằm trong ấp là 29,  
liên ấp là 24 và liên xã là 9 [4]. Về phương 
thức tổ chức hoạt động, bước đầu các tổ chức 
thủy nông cơ sở này  sẽ hoạt động theo tính  
chất đơn ngành, tập trung vào làm dịch vụ tướ i 
tiêu. Trên cơ sở ranh giới và qui mô các tổ  
chức làm cơ sở để trao đổ i và tham vấn với 
chính quyền xã, ấp và ngườ i dân để lựa chọn  

mô hình tổ chức quản lý phù hợp áp dụng tại 
các địa phương.  

Lựa chọn ban đại diện/tổ sáng lập:Thông qua 
buổi họp tham vấn cộng đồng, đơn vị tư vấn sẽ 
trao đổi với người dân về tiêu chí lựa chọn các 
thành viên tổ sáng lập. Các thành viên tổ sáng 
lập sẽ là các đại diện ban đầu của người dân 
trong việc thành lập tổ chức dùng nước sau này. 

Lựa chọn mô hình tổ chức thủy nông cơ sở : 
Trên cơ sở mô hình tổ chức dùng nước dự kiến 
ban đầu, đơn vị tư vấn sẽ tổ chức trao đổi vớ i 
chính quyền xã, ấp và đại diện ngườ i dân 
(nhóm sáng lập)  để thống nhất lựa chọn mô 
hình tổ chức dùng nước phù hợp theo điều 
kiện cụ thể tại các địa phương.  

Xây dựng dự thảo qui chế và mức phí dịch vụ 
nội đồng cho các tổ chức dùng nước làm cơ sở 
để ngườ i dân thông qua.  

Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn các đại biểu tham 
dự đại hội thành lập TCDN và tiêu chuẩn các 
thành viên tham gia trong ban quản lý sau này. 

Chuẩn bị và tổ chức đại hộ i thành lập tổ chức 
dùng nước: Kết quả đại hội, người dân sẽ 
thông qua qui chế của tổ chức, mức phí dịch 
vụ nộ i đồng và bầu được ban quản  lý là những 
người có đủ uy tín, sức khỏe và năng lực để 
quản lý điều hành tổ chức.  

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho các TCDN 
để đi vào hoạt động.  

4.  Tham vấn người dân về phát triển hệ 
thống thủy lợi nội đồng 

Đối với nhiệm vụ thiết kế kênh nội đồng, cần 
được thực hiện theo phương pháp thiết kế có sự 
tham gia sẽ đảm bảo tính khả thi cao, đặc biệt 
trong công tác giải phóng mặt bằng. Với khối 
lượng kênh nội đồng rất lớn (dự kiến trên 300 
km kênh, trên 500 tuyến kênh) do đó phương án 
thiết kế được lựa chọn là thiết kế điển hình, kết 
hợp với xây dựng sổ tay hướng dẫn để các tổ 
chức dùng nước, các xã có  thể áp dụng phù hợp 
với thực tế từng khu tưới.  Nhiệm vụ này, theo 
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kế hoạch sẽ giao cho đơn vị tư vấn PIM thực 
hiện, lồng ghép với các hoạt động về phát triển 
PIM, hỗ trợ nông nghiệp.  

Về mức đóng góp phát triển kênh mương nộ i 
đồng: Dựa trên hồ sơ thiết kế điển hình (vớ i 
phương án  tuyến,  hình thức kết cấu, thông số  
thiết kế cơ bản), đơn v ị tư vấn sẽ lồng ghép  
tham vấn người dân trong việc đóng góp phát  
triển kênh mương nộ i đồng. Trên cơ sở  đó, lập  
kế hoạch  phát triển và kiến nghị các bên liên  
quan ở địa phương xây dựng cơ chế chia sẻ,  
phân bổ tài chính, cơ chế kiểm tra giám sát  
phù hợp với qui định hiện hành và điều kiện cụ 
thể của địa phương.  

5. Chính sách hỗ  trợ phân cấp  quản lý tưới 
và tài chính cho tổ chức dùng nước 

Hiện nay, khu tưới Đức Hòa chưa triển khai 
thực hiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi 
theo Thông tư 65 của Bộ NN&PTNT. Do vậy 
UBND tỉnh Long An cần thành lập ban chỉ 
đạo thực hiện phân cấp quản lý tưới theo  
Quyết định số 01/2013 của UBND tỉnh để xác 
định được phần ranh giới công trình nào sẽ  
thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm 
QLKT CTTL/Trạm thủy lợi Đức Hòa, phần  
công trình nào sẽ thuộc trách nhiệm quản lý  
của các tổ thủy nông cơ sở để xác định trách  
nhiệm quản lý bảo vệ cũng như các hoạt động 
khác liên quan. Đồng thời UBND tỉnh xây  
dựng dự thảo và kiến nghị Hội đồng nhân dân  
tỉnh ban hành mức trần phí dịch vụ thủy lợ i 
nội đồng để áp dụng cho khu tưới Đức Hòa nó i 
riêng và tỉnh Long An nói chung.  

Đối với hệ thống tưới mới, nhận thức của 
người dân còn hạn chế do vậy mức đóng góp  
của người dân  về phí dịch vụ thủy lợi nộ i đồng 
sẽ gặp  nhiều khó khăn. Để đảm bảo yêu cầu về  
tài chính cho tổ chức hoạt động bền vững,  
bước đầu cần xác định được mức đóng góp  
của người dân trên cơ sở mức trần phí dịch vụ 
thủy lợi nội đồng và cơ chế chia sẻ, hỗ trợ tài 
chính từ cơ quan quản lý hệ thống công trình  
cấp trên đố i vớitổ chức dùng nước.   

6. Đào tạo tăng cường năng lực và giám sát, 
đánh giá   

Từ kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu của 
người dân trong khu tưới, các hoạt động đào 
tạo tập huấn kiến thức liên quan đến quản lý 
vận hành hệ thống, quản lý tổ chức, quản lý tài 
chính sẽ được triển khai, lồng ghép với hoạt  
động thực tiễn để tăng tính hiệu quả, là nhân tố  
đảm bảo  cho  tổ chức thủy  nông cơ sở  đi vào 
hoạt động thuận lợi, bền vững; 

Trong quá trình hoạt động của tổ chức thủy 
nông cơ sở, công tác giám sát đánh giá định 
kỳ, hằng năm cần phải triển khai để đánh giá 
được các mặt tích cực cũng như khó khăn của 
cộng đồng khi tổ chức mới đi vào hoạt động 

làm cơ sở hỗ trợ cộng đồng cũng như kiến 
nghị với các bên  liên quan  để đảm bảo tổ chức 
hoạt động bền vững.  

4. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở  đánh giá những vấn đề khó khăn, 
tồn tại của khu tướ i Đức Hòa gắn  với mục tiêu 
khai thác h iệu quả hệ thống tưới phục vụ sản 
xuất; Để dự án thực sự phát huy được hiệu quả 
phục vụ cho  các hộ nông dân trong khu tướ i,  
hai nhiệm vụ cấp thiết phải triển khai thực 
hiện là phát triển hệ thống kênh nội đồng và 
hình thành tổ chức quản lý thủy nông cơ sở  
phù hợp vớ i điều k iện địa phương.  Đố i vớ i hai 
nhiệm vụ này, người dân được xem là trung 
tâm của vấn  đề, nhưng để người dân tích  cực 
tham gia, thực sự chủ động, làm chủ phần  việc 
của mình thì vai trò của chính quyền và các 
ban ngành đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã, ấp 
đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc hỗ trợ và huy  động sự tham gia của cộng 
đồng. Các giải pháp cần phải triển khai thực 
hiện đồng bộ và kịp thời,  phân  định rõ vai trò, 
trách nhiệm các bên ; Có cơ chế chỉ đạo, phố i 
hợp và hỗ trợ thực hiện và đảm bảo sự tham  
gia h iệu quả của các bên liên quan cũng như  
ngườ i dân. Bên cạnh đó, cần ban hành các 
chính  sách hỗ trợ cho  việc phân  cấp quản lý 
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công trình, mức trần  phí thủy  lợi nội đồng,  
chính sách tài ch ính cho tổ chức dùng nước 
và có kế hoạch kinh phí hỗ trợ người dân  
trong phát triển kênh mương nội đồng. Mặc 
dù đã đạt được một số kết quả bước đầu 
nhưng trong thời gian  tới để hoàn chỉnh, khép  
kín hệ thống tưới Đức Hòa, có mô h ình tổ  
chức thủy nông cơ sở phù hợp  và hoạt động 
bền vững còn nhiều việc phải làm và cần có  

thời gian. Với những định hướng, giải pháp 
đề xuất trong bài viết này, cùng với sự tham  
gia “cùng học – cùng làm” tích cực của các 
bên liên  quan, đặc biệt là người dân, hệ thống 
tưới Đức Hòa sẽ sớm được vận hành đầy đủ,  
khai thác h iệu quả nguồn nước phục vụ sản  
xuất, nâng cao đời sống cho người dân, đẩy  
nhanh quá trình xây dựng thành công nông 
thôn mới ở địa phương.  
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